
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 17, ngõ 195, Phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

20/03/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN LIVESPO QUỐC TẾ

0108658355

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng 
cường vi chất dinh dưỡng 
- Sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà phê hoà tan, cà phê 
lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc; 
- Sản xuất các chất thay thế cà phê; 
- Sản xuất chiết suất và chế phẩm từ chè hoặc đồ pha kèm; 
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, 
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột 
mù tạc và mù tạc; 
- Sản xuất muối thanh từ muối mua, bao gồm muối trộn i ốt; 
- Sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo. 

1079

2. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

3. Sản xuất hoá chất cơ bản
(không bao gồm hóa chất cấm, hóa chất y tế, thú y, bảo vệ thực 
vật)

2011

4. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

5. Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 2825

6. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết: - Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa 

3250

7. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(loại trừ động vật nhà nước cấm)

4620

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN LIVESPO QUỐC TẾ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LIVESPO INTERNATIONAL JOINT STOCK 
COMPANY 
Tên công ty viết tắt: LIVESPO INT

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0984999945
Email:

Fax:
Website:
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8. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: - Kinh doanh thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng 
cường vi chất dinh dưỡng 
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt 
- Bán buôn thủy sản 
- Bán buôn rau, quả 
- Bán buôn cà phê 
- Bán buôn chè 
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột 
- Bán buôn thực phẩm khác 

4632(Chính)

9. Bán buôn đồ uống 4633

10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế - Bán buôn 
nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 

4649

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế 

4659

12. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa 
hàng) - Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác chưa 
kể ở trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán 
thông qua máy bán hàng tự động ..; - Bán trực tiếp nhiên liệu 
(dầu đốt, gỗ nhiên liệu), giao trực tiếp tới tận nhà người sử 
dụng; 

4799

13. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: - Dich vụ tư vấn, xây dựng dự án phần mềm; - Dịch 
vụ chuyển giao công nghệ phần mềm; - Dịch vụ tư vấn, đánh 
giá, thẩm tra chất lượng phần mềm; - Đào tạo công nghệ thông 
tin - Dịch vụ phân phối, cung cấp sản phẩm phầm mềm - Tư 
vấn, phân tích, lập kế hoạch, phân loại, thiết kế trong lĩnh vực 
công nghệ thông tin; - Tích hợp hệ thống, chạy thử, dịch vụ 
quản lý ứng dụng, cập nhật, bảo mật trong lĩnh vực công nghệ 
thông tin; - Thiết kế, lưu trữ, duy trì trang thông tin điện tử; - 
Bảo hành, bảo trì, bảo đảm an toàn mạng và thông tin; - Cập 
nhật, tìm kiếm, lưu trữ, xử lý dữ liệu và khai thác cơ sở dữ liệu 
- Dịch vụ quản trị, bảo quản, bảo trì hoạt động của phần mềm 
về hệ thống thông tin; 

6209

14. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

15. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: - Tư vấn về môi trường; - Tư vấn về công nghệ khác; 

7490
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16. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: - Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không 
kèm người điều khiển
- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều 
khiển
- Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) 
không kèm người điều khiển 
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không 
kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu

7730

17. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp) - Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, 
tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng 
hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối 
công nghiệp, axít và lưu huỳnh,...; 

4669

18. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

19. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

20. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

21. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

22. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

23. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

24. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

25. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

26. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

27. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

28. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung 
tâm đào tạo bồi dưỡng; - Các dịch vụ dạy kèm( gia sư); - Các 
trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh yếu kém; 
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; - Dạy đọc nhanh; - 
Dạy lái xe cho những người không hành nghề lái xe; - Đào tạo 
tự vệ; - Đào tạo về sự sống; - Đào tạo kỹ năng nói trước công 
chúng; - Dạy máy tính. 

8559

29. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa

8620

30. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Dịch vụ thương mại điện tử

4791
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1.800.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

31. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất các sản phẩm hoá chất khác như: + Dầu 
mỡ, + Dầu hoặc mỡ được pha chế bằng quá trình hoá học, + 
Sản xuất hợp chất dùng để thử phản ứng trong phòng thí 
nghiệm và để chẩn đoán khác; 

2029

32. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

33. Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu 
pháp

2660

34. Sản xuất máy thông dụng khác
Chi tiết: - Sản xuất miếng đệm và miếng hàn tương tự được 
làm từ kim loại hỗn hợp hoặc lớp kim loại đó; - Sản xuất các 
bộ phận cho máy có những mục đích chung; - Sản xuất dụng 
cụ đo, máy cầm tay tương tự, dụng cụ cơ khí chính xác (trừ 
quang học); 

2819

35. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng 
chuyên doanh - Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ 
sinh trong các cửa hàng chuyên doanh 

4772

36. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

37. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: - Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ 

4789

38. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

39. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THU 
NGÀ

60 phố Châu 
Long, Phường 
Trúc Bạch, Quận 
Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

18.090 180.900.000 10,050

Tổng số 18.090 180.900.000 10,050

011727514

2 ĐẶNG QUỐC 
HƯNG

60 phố Châu 
Long, Phường 
Trúc Bạch, Quận 
Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

32.400 324.000.000 18,000

Tổng số 32.400 324.000.000 18,000

0010750012
50

3 PHẠM 
HOÀNG 
NGỌC CHẤN

99 phố Nguyên 
Thái học, Phường 
Điện Biên, Quận 
Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

27.000 270.000.000 15,000

Tổng số 27.000 270.000.000 15,000

013098436

4 DƯƠNG 
SONG HÀ

P403A, Số nhà 
48A Phố Tăng 
Bạt Hổ, Phường 
Phạm Đình Hổ, 
Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

32.400 324.000.000 18,000

Tổng số 32.400 324.000.000 18,000

011676177

5 NGUYỄN 
HÒA ANH

A1, Nơ 4 Khu đô 
thị mới Định 
Công, Phường 
Định Công, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

52.020 520.200.000 28,900

Tổng số 52.020 520.200.000 28,900

011719854

6 HỒ THANH 
THỦY

P403A, Số nhà 
48A phố Tăng 
Bạt Hổ, Phường 
Phạm Đình Hổ, 
Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

18.090 180.900.000 10,050

Tổng số 18.090 180.900.000 10,050

0361740001
35

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013098436
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 99 phố Nguyên Thái học, Phường Điện Biên, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 2206, Toà nhà Thành Công, 57 đường Láng Hạ, Phường Thành 
Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM HOÀNG NGỌC CHẤN Nam

11/03/1994 Kinh Việt Nam

21/06/2008 Công an  TP Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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